
 UBND TỈNH HẬU GIANG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Mẫu số 10b/DSS-ĐKBRCĐ, Phụ lục I 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT) 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, TRẠM Y TẾ XÃ, ĐIỂM CUNG 

CẤP DỊCH VỤ INTERNET BĂNG RỘNG CHO CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN HỖ TRỢ SỬ DỤNG 

DỊCH VỤ INTERNET BĂNG RỘNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT 

Doanh nghiệp: Trung tâm Kinh doanh VNPT - Hậu Giang 
Tháng 6/2023 

TT 

Mã 

huyện, 

xã 

Tên huyện, 

xã 
Tên đơn vị Địa chỉ lắp đặt 

Mã truy 

nhập 

Gói cước 

truy nhập 

Tốc độ 

truy 

nhập 

(Mbps) 

Số hợp đồng 
Ghi 

chú 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 

1  
936, 

31495  

Long Mỹ, 

Xà Phiên 

Trường Mẫu giáo  

Xà Phiên 1 

Ấp 7, xã Xà Phiên, 

huyện Long Mỹ,  

tỉnh Hậu Giang 

ftthmgxp123  Home1  80 HGI-LD/00080230  

2  
936, 

31495  

Long Mỹ, 

Xà Phiên 
Trường Mẫu giáo 

 Xà Phiên 2 

Ấp 5, xã Xà Phiên, 

huyện Long Mỹ,  

tỉnh Hậu Giang 

ftthmgxp223  Home1  80 HGI-LD/00080239  

3  
936, 

31495  

Long Mỹ, 

Xà Phiên 
Trường Tiểu học  

Xà Phiên 1 

Ấp 7, xã Xà Phiên, 

 huyện Long Mỹ,  

tỉnh Hậu Giang 

ftththxp123  Home1  80 HDHGI0061372314  

4  
936, 

31495  

Long Mỹ, 

Xà Phiên 
Trường Tiểu học  

Xà Phiên 2 

Ấp 2, xã Xà Phiên, 

huyện Long Mỹ,  

tỉnh Hậu Giang 

ftththxp223  Home1  80 HGI-LD/00080241  

5  
936, 

31495  

Long Mỹ, 

Xà Phiên 
Trường Tiểu học  

Xà Phiên 3 

Ấp 4, xã Xà Phiên, 

huyện Long Mỹ,  

tỉnh Hậu Giang 

ftththxp323  Home1  80 HDHGI0061392314  

6  
936, 

31495  

Long Mỹ, 

Xà Phiên 

Trường Trung học  

cơ sở Xà Phiên 

Ấp 5, xã Xà Phiên, 

huyện Long Mỹ,  

tỉnh Hậu Giang 

ftththcsxp23 Home1  80 HDHGI0054412314  



7  
936, 

31493  

Long Mỹ, 

Lương Nghĩa  

Trường Mẫu giáo 

Lương Nghĩa 

Ấp 7, xã Lương Nghĩa, 

huyện Long Mỹ,  

tỉnh Hậu Giang 

ftthmgln23 Home1  80 HDHGI0061412314  

8  
936, 

31493  

Long Mỹ, 

Lương Nghĩa 

Trường Tiểu học  

Lương Nghĩa 2 

Xã Lương Nghĩa, 

huyện Long Mỹ, 

 tỉnh Hậu Giang 

ftththln223  Home1  80 HDHGI0061422314  

9  
936, 

31493  

Long Mỹ, 

Lương Nghĩa 

Trường Tiểu học  

Lương Nghĩa 3 

Ấp 10, xã Lương Nghĩa, 

huyện Long Mỹ, 

tỉnh Hậu Giang 

ftththln323  Home1  80 HDHGI0061432314  

10  
936, 

31493 

Long Mỹ, 

Lương Nghĩa 

Trường Trung học  

cơ sở Lương Nghĩa 

Ấp 7, xã Lương Nghĩa, 

huyện Long Mỹ,  

tỉnh Hậu Giang 

ftththcsln23  Home1  80 HDHGI0061442314  

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

Hậu Giang, ngày 30 tháng 6 năm 2023 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thúy Phượng 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Hài 
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